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Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 𝑥, 𝑦 có dạng tổng quát là: 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ≤ 𝑐(1) (𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 < 𝑐; 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ≥ 𝑐; 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 > 𝑐) 

Trong đó 𝑎, 𝑏, 𝑐 là những số thực đã cho, 𝑎 và 𝑏 không đồng thời bằng 0, 𝑥 và 𝑦 là các ẩn số. 

 

 

Cũng như bất phương trình bậc nhất một ẩn, các bất phương trình bậc nhất hai ẩn thường có vô số nghiệm 

và để mô tả tập nghiệm của chúng, ta sử dụng phương pháp biểu diễn hình học. 

Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑥𝑦, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình (1) được gọi là 

miền nghiệm của nó. 

Từ đó ta có quy tắc thực hành biểu diễn hình học tập nghiệm (hay biểu diễn miền nghiệm) của bất phương 

trình 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ≤ 𝑐 như sau (tương tự cho bất phương trình 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ≥ 𝑐) 

 Bước 1: Trên mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑥𝑦, vẽ đường thẳng 𝛥: 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐. 

 Bước 2: Lấy một điểm 𝑀0(𝑥0; 𝑦0) không thuộc 𝛥 (ta thường lấy gốc tọa độ 𝑂) 

 Bước 3: Tính 𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 và so sánh 𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 với 𝑐. 

 Bước 4: Kết luận 

Nếu 𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 < 𝑐 thì nửa mặt phẳng bờ 𝛥 chứa 𝑀0 là miền nghiệm của 𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 ≤ 𝑐. 

Nếu 𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 > 𝑐 thì nửa mặt phẳng bờ 𝛥 không chứa 𝑀0 là miền nghiệm của 𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 ≤ 𝑐. 

Chú ý: Miền nghiệm của bất phương trình 𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 ≤ 𝑐 bỏ đi đường thẳng 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 là miền nghiệm 

của bất phương trình 𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 < 𝑐. 

 

 

 

 
 

 

  2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT 

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 

 
 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 

 

01  BÀI 

    LÝ THUYẾT CẦN NHỚ A 

    PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN B 

1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 

 2 Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn 
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Dạng 1: Nhận diện và tìm nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn 

Phương pháp: Sử dụng kiến thức được nêu ở phần lý thuyết 

 

 

 

Bài tập 1: Tìm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong các bất phương trình sau 

a) 𝑥 − 5𝑦 + 2 ≤ 0.  b) 9𝑥2 + 8𝑦 − 7 ≥ 0. 

c) 3𝑥 − 2𝑦 > 0.  d)  4𝑦 + 11𝑥 ≤ 0. 

Lời giải 

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn là bất phương trình có một trong các dạng 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 < 0, 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 > 0, 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 ≤ 0, 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 ≥ 0.  

Trong đó, 𝑎, 𝑏, 𝑐 là các số cho trước, và 𝑎, 𝑏 không đồng thời bằng 0; 𝑥, 𝑦 là ẩn số. 

Dựa trên định nghĩa ta thấy bất phương trình bậc nhất hai ẩn là các bất phương trình 𝑎, 𝑐, 𝑑. 

Bất phương trình 𝑏 không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì có chứa 𝑥2. 

Bài tập 2: Tìm bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong các bất phương trình sau: 

 a) 3𝑥– 2(𝑦– 𝑥 + 1) > 0;   b) 22𝑥 + 𝑦 ≤ 0;   c) 2𝑥2 − 𝑦 ≥ 1. 

Lời giải 

 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn là câu a và b 

 Vì 3𝑥– 2(𝑦– 𝑥 + 1) > 0 ⇔ 3𝑥 − 2𝑦 + 2𝑥 − 2 > 0 ⇔ 5𝑥 − 2𝑦 − 2 > 0   

Và 22𝑥 + 𝑦 ≤ 0 ⇔ 4𝑥 + 𝑦 ≤ 0. 

 Bất phương trình 2𝑥2 − 𝑦 ≥ 1 không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì chứa 𝑥2. 

Bài tập 3: Tìm 𝑚 để bất phương trình sau là bất phương trình bậc nhất hai ẩn: 

(𝑚2 +𝑚)𝑥2 −𝑚𝑥 +𝑚2𝑦 − 1 ≤ 0. 

Lời giải 

 Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi và chỉ khi 

 {
𝑚2 +𝑚 = 0
(−𝑚)2 + (𝑚2)2 ≠ 0

⇔ {
[
𝑚 = 0
𝑚 = −1
𝑚2(1 + 𝑚2) ≠ 0

⇔ {[
𝑚 = 0
𝑚 = −1
𝑚 ≠ 0

⇔ 𝑚 = −1. Vậy 𝑚 = −1. 

Bài tập 4: Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng 60𝑚2. Diện tích để kê một chiếc ghế là 0,5𝑚2, một 

chiếc bàn là 1,2 𝑚2. Gọi 𝑥 là số chiếc ghế, 𝑦 là số chiếc bàn được kê. 

a) Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn 𝑥, 𝑦 cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế, biết diện tích 

mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là 12𝑚2. 

b) Chỉ ra ba nghiệm của bất phương trình trên. 

Lời giải 

a) Diện tích để kê 𝑥 chiếc ghế, 𝑦 chiếc bàn là: 0,5𝑥 + 1,2𝑦( 𝑚2). 

Diện tích tối đa để kê bàn và ghế là: 60 − 12 = 48( 𝑚2). 

Ta có bất phương trình: 0,5𝑥 + 1,2𝑦 ≤ 48. 

BÀI TẬP TỰ LUẬN 



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long – Website: onthivip.com – CSKH (phone - zalo):08.1234.2211 

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh bằng phân tích nhân tướng học – xem chỉ tay – tử vi   

3 | Ths. Lê Việt – THPT Thăng Long, Hà Nội – Phone (zalo): 0835.221183 - Ôn thi cam kết điểm số 

 

b) Ba nghiệm có thể chỉ ra được của bất phương trình trên là: (20; 30), (30; 20), (50; 15).  

Bài tập 5: Trong 1 lạng (100 gam) thịt bò chứa khoảng 26 gam protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20 

gam protein. Trung bình trong một ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu 46gam protein. Gọi 𝑥, 𝑦 lần lượt 

là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người phụ nữ nên ăn trong một ngày. Viết bất phương trình 

bậc nhất hai ẩn 𝑥, 𝑦 để biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người phụ nữ trong một ngày và chỉ ra ba 

nghiệm của bất phương trình đó. 

Lời giải 

Bước 1: Biểu diễn lượng protein có trong 𝑥 lạng thịt bò và y lạng cá rô phi. 

Lượng protein trong x lạng thịt bò là 26𝑥 (gam) 

Lượng protein trong y lạng cá rô phi là 20𝑦 (gam) 

Lượng protein trong 𝑥 lạng thịt bò và 𝑦 lạng cá rô phi là 26𝑥 + 20𝑦 (gam). 

Bước 2: Biểu diễn bất phương trình. 

Vì lượng protein tối thiểu là 46  gam nên ta có bất phương trình: 26𝑥 + 20𝑦 ≥ 46 

Bước 3: Tìm nghiệm của bất phương trình 

Thay 𝑥 = 1, 𝑦 = 1 vào bất phương trình ta được 

Thay 𝑥 = 2, 𝑦 = 1 vào bất phương trình ta được 

Thay 𝑥 = 1, 𝑦 = 2 vào bất phương trình ta được 

Vậy (1; 1), (2; 1), (1; 2) là các nghiệm cần tìm. 

Bài tập 6: Hà, Châu, Liên và Ngân cùng đi mua trà sữa. Cả bốn bạn có tất cả 185 nghìn đồng. Bốn bạn 

mua 4 cốc trà sữa với giá tiền 35 nghìn đồng một cốc. Các bạn gọi thêm trân châu cho vào trà sữa. Một 

phần trân châu đen có giá 5 nghìn đồng, một phần trân châu trắng có giá 10 nghìn đồng. Gọi 𝑥, 𝑦 lần lượt 

là số phần trân châu đen, trân châu trắng mà bốn bạn định mua thêm. 

a) Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn 𝑥, 𝑦 để thể hiện số tiền các bạn có đủ khả năng chi trả 

cho phần trân châu đen, trắng. 

b) Chỉ ra một nghiệm nguyên của bất phương trình đó. 

Lời giải 

a) 5𝑥 + 10𝑦 ≤ 45 hay 𝑥 + 2𝑦 ≤ 9.  

b) (4; 2). 

Bài tập 7: Cho biết mỗi 100𝑔 thịt bò chứa 250 calo, một quả trứng nặng 44𝑔 chứa 70calo. Giả sử có một 

người mỗi buổi sáng cần không quá 600calo. Gọi số gam thịt bò và số quả trứng mà người đó ăn trong một 

buổi sáng lần lượt là 𝑥 và 𝑦. 

a) Lập bất phương trình theo 𝑥,𝑦diễn tả giới hạn về lượng calo trong khẩu phần ăn buổi sáng 

của người đó. 

b) Dùng bất phương trình ở câu a) để trả lời hai câu hỏi sau: 

Trường hợp 1: Nếu người đó ăn 200𝑔 thịt bò và 2 quả trứng (mỗi quả nặng 44𝑔) trong buổi 

sáng thì có phù hợp không? 

Trường hợp 2: Nếu người đó ăn 150𝑔 thịt bò và 3 quả trứng (mỗi quả nặng 44𝑔) trong buổi 

sáng thì có phù hợp không? 
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Lời giải 

a) Bất phương trình theo 𝑥,𝑦diễn tả giới hạn về lượng calo trong khẩu phần ăn buổi sáng của 

người đó là 
𝑥

100
. 250 + 70𝑦 ≤ 600 ⇔ 2,5𝑥 + 70𝑦 ≤ 600. 

b) Trường hợp 1: Lượng ca lo hấp thụ được là 2,5.200 + 70.2 = 640 ≤ 600 ( vô lý). 

Vậy trong trường hợp 1 không phù hợp với yêu cầu đề ra. 

Trường hợp 2: Lượng ca lo hấp thụ được là 2,5.150 + 70.3 = 585 ≤ 600 ( thỏa mãn). 

Vậy trong trường hợp 2 phù hợp với yêu cầu đề ra. 

Bài tập 8: Để chào mừng năm học mới, mẹ An cho An 30 đồng để mua thêm một số đồ dùng học tập. Biết 

1 quyển sách nâng cao có giá 5 đồng, 1 quyển vở có giá 3 đồng, 1 cái bút có giá 2 đồng. Gọi số lượng sách, 

vở và bút mà An mua lần lượt là 𝑥, 𝑦 và 𝑧. 

a) Lập bất phương trình theo 𝑥,𝑦, 𝑧 để diễn tả giới hạn về số lượng sách, vở và bút mà An có thể 

mua được trong các trường hợp sau. 

Trường hợp 1: An chỉ mua sách và vở. 

Trường hợp 2: An chỉ mua bút và vở.  

b) Dùng bất phương trình ở câu a) để trả lời hai câu hỏi sau: 

Trường hợp 1: Nếu An mua 3 quyển sách và 5 quyển vở thì có phù hợp không? 

Trường hợp 2: Nếu An mua 5 quyển vở và 8 cái bút thì có phù hợp không? 

Lời giải 

a) Bất phương trình theo 𝑥,𝑦, 𝑧 để diễn tả giới hạn về số lượng sách, vở và bút mà An có thể mua 

được trong từng trường hợp lần lượt là 5𝑥 + 3𝑦 ≤ 30 và 3𝑦 + 2𝑧 ≤ 30. 

b) Trường hợp 1: Số tiền nếu An mua 3 quyển sách và 5 quyển vở là 5.3 + 3.5 = 30 ≤ 30 ( thỏa 

mãn). 

Vậy trong trường hợp 1 thì An mua số lượng sách và vở phù hợp với số tiền An có. 

Trường hợp 2: Số tiền nếu An mua 5 quyển vở và 8 cái bút là 5.3 + 2.8 = 31 ≤ 30 ( vô lý). 

Vậy trong trường hợp 2 thì An mua số lượng sách và vở không phù hợp với số tiền An có. 

 

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình 2𝑥 − 𝑦 + 1 < 0? 

A. (0;−1) B. (3; 5). C. (1; 4). D. (2; −1). 

Lời giải 

Thay lần lượt các cặp số (𝑥; 𝑦)ở các đáp án vào bất phương trình 2𝑥 − 𝑦 + 1 < 0, chỉ có cặp số 

(1; 4)thỏa mãn. 

Câu 2: Tìm cặp số là nghiệm của bất phương trình −𝑥 + 3𝑦 − 2 > 0 

A. (1; 1) B. (−1; 2). C. (0; 0). D. (3; 1). 

Lời giải 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
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Thay lần lượt các cặp số (𝑥; 𝑦)ở các đáp án vào bất phương trình −𝑥 + 3𝑦 − 2 > 0, chỉ có cặp số 
(−1; 2)thỏa mãn. 

Câu 3: Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình 2𝑥 + 𝑦 − 7 > 0. 

A. (3; 2). B. (5;−1). C. (4; 0). D. (−2; 5). 

Lời giải 

Thay lần lượt các cặp số(𝑥; 𝑦) ở trong đáp án vào bất phương trình 2𝑥 + 𝑦 − 7 > 0, chỉ có cặp 

(−2; 5) không thỏa mãn. 

Câu 4: Cặp số (𝑥; 𝑦) = (19; 8) là một nghiệm của bất phương trình nào sau đây? 

A. 2𝑥 − 5𝑦–1 > 0. B. 𝑥– 𝑦 < 0. C. 3𝑥 − 𝑦 − 5 < 0. D. 𝑥 − 2𝑦 + 1 ≥ 0. 

Lời giải 

Thay (𝑥; 𝑦) = (19; 8) vào từng bất phương trình, ta thấy chỉ có bất phương trình 𝑥 − 2𝑦 + 1 ≥ 0 

được nghiệm đúng. 

Câu 5: Điểm 𝐴(−1; 3) là điểm không thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây? 

A. −3𝑥 + 2𝑦 − 4 < 0. B. 𝑥 + 3𝑦 > 0. C. 3𝑥 − 𝑦 ≤ 0. D. 2𝑥 − 𝑦 + 4 < 0. 

Lời giải 

Thay tọa độ điểm 𝐴
 
vào các đáp án ta thấy 𝐴(−1; 3) là điểm không thuộc miền nghiệm của bất 

phương trình −3𝑥 + 2𝑦 − 4 < 0. 

Câu 6: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình 2𝑥 − 𝑦 < 0? 

A. (0;−1) B. (3; 5). C. (1; 4). D. (2; −1). 

Lời giải 

Thay lần lượt các cặp số (𝑥; 𝑦)ở các đáp án vào bất phương trình 2𝑥 − 𝑦 + 1 < 0, chỉ có cặp số 
(1; 4)thỏa mãn. 

Câu 7: Tìm cặp số là nghiệm của bất phương trình −2𝑥 + 3𝑦 − 5 > 0. 

A. (−1; 1) B. (−1; 2). C. (0; 0). D. (3; 1). 

Lời giải 

Thay lần lượt các cặp số (𝑥; 𝑦)ở các đáp án vào bất phương trình −𝑥 + 3𝑦 − 2 > 0, chỉ có cặp số 

(−1; 2)thỏa mãn. 

Câu 8: Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình 𝑥 + 2𝑦 − 3 > 0. 

A. (−2; 3). B. (−1; 4). C. (4; 0). D. (−1; 0). 

Lời giải 

Thay lần lượt các cặp số(𝑥; 𝑦)ở trong đáp án vào bất phương trình 𝑥 + 2𝑦 − 3 > 0, chỉ có cặp 

(−1; 0)không thỏa mãn. 

Câu 9: Cặp số (𝑥; 𝑦) = (9; 8) là một nghiệm của bất phương trình nào sau đây? 

A. 2𝑥 − 5𝑦–1 > 0. B. 𝑥– 𝑦 < 0. C. 𝑥 + 3𝑦 − 5 < 0. D. 2𝑥 − 𝑦 + 1 ≥ 0. 

Lời giải 

Thay (𝑥; 𝑦) = (9; 8) vào từng bất phương trình trong đáp án, ta thấy chỉ có bất phương trình 2𝑥 −

𝑦 + 1 ≥ 0 được nghiệm đúng. 

Câu 10: Miền nghiệm của bất phương trình −𝑥 + 2 + 2(𝑦 − 2) < 2(1 − 𝑥) là nửa mặt phẳng không chứa 

điểm nào trong các điểm sau? 

A. 𝐴(0; 0). B. 𝐵(1; 1). C. 𝐶(4; 2). D. 𝐷(1;−1). 

Lời giải 
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Ta có −𝑥 + 2 + 2(𝑦 − 2) < 2(1 − 𝑥) ⇔ 𝑥 + 2𝑦 < 4. 

Vì 4 + 2.2 < 4 là mệnh đề sai nên 𝐶(4; 2) là điểm không thuộc miền nghiệm của bất phương trình 

đã cho. 

Câu 11: Tìm 𝑚 để bất phương trình 𝑚𝑥 − 3𝑦 < 2 là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? 

A. 𝑚 ∈ ℝ. B. 𝑚 ≠ 0. C. 𝑚 > 0. D. 𝑚 < 0. 

Lời giải 

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 𝑥, 𝑦 có dạng tổng quát là: 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ≤ 𝑐(𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ≥ 𝑐; 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 < 𝑐; 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 > 𝑐), trong đó 𝑎, 𝑏, 𝑐 là những số thực đã cho, 𝑎 

và 𝑏 không đồng thời bằng 0, 𝑥 và 𝑦 là các ẩn số. 

Do đó, với mọi số thực 𝑚 thì bất phương trình 𝑚𝑥 − 3𝑦 < 2 là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

Câu 12: Với giá trị nào của tham số 𝑚 thì bất phương trình (𝑚2 − 1)𝑥 + (2 − 2𝑚)𝑦 > 2 là bất phương 

trình bậc nhất hai ẩn: 

A. 𝑚 ≠ 1. B. 𝑚 ≠ ±1. C. 𝑚 = 1. D. 𝑚 = −1. 

Lời giải 

Để bất phương trình (𝑚2 − 1)𝑥 + (2 − 2𝑚)𝑦 > 2 là bất là bất phương trình bậc nhất hai ẩn thì: 

(𝑚2 − 1)2 + (2 − 2𝑚)2 ≠ 0 ⇔ (𝑚 − 1)2[(𝑚 + 1)2 + 4] ≠ 0 ⇔ 𝑚 ≠ 1. 

Câu 13: Tìm 𝑚 để bất phương trình 4𝑥 −𝑚𝑦 < 5 là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? 

A. 𝑚 ∈ ℝ. B. 𝑚 ≠ 0. C. 𝑚 > 0. D. 𝑚 < 0. 

Lời giải 

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 𝑥, 𝑦 có dạng tổng quát là: 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ≤ 𝑐(𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ≥ 𝑐; 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 < 𝑐; 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 > 𝑐), trong đó 𝑎, 𝑏, 𝑐 là những số thực đã cho, 𝑎 

và 𝑏 không đồng thời bằng 0, 𝑥 và 𝑦 là các ẩn số. 

Do đó, với mọi số thực 𝑚 thì bất phương trình 4𝑥 −𝑚𝑦 < 5 là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

Câu 14: Với giá trị nào của tham số 𝑚 thì bất phương trình (𝑚2 − 3𝑚 + 2)𝑥 + (1 −𝑚)𝑦 ≥ 3 là bất phương 

trình bậc nhất hai ẩn: 

A. 𝑚 ≠ 1. B. {
𝑚 ≠ 1
𝑚 ≠ 2

. C. 𝑚 = 1. D. 𝑚 = 2. 

Lời giải 

Để bất phương trình (𝑚2 − 3𝑚 + 2)𝑥 + (1 −𝑚)𝑦 ≥ 3 là bất là bất phương trình bậc nhất hai ẩn 

thì: (𝑚2 − 3𝑚 + 2)2 + (1 −𝑚)2 ≠ 0 ⇔ (𝑚 − 1)2[(𝑚 − 2)2 + 1] ≠ 0 ⇔ 𝑚 ≠ 1. 

Câu 15: Một cửa hàng bán hai loại thức uống, trong đó 1 ly thức uống loại 𝐴 có giá 15000 đồng, 1 ly thức 

uống loại 𝐵 có giá 20000 đồng. Muốn có lãi theo dự tính thì mỗi ngày cửa hàng phải bán được ít 

nhất 2 triệu đồng tiền hàng. Hỏi trong một ngày, số ly thức uống mỗi loại bán được trong trường 

hợp nào sau đây thì cửa hàng đó có lãi như dự tính? 

A. 90 ly loại 𝐴 và 30 ly loại 𝐵. B. 85 ly loại 𝐴 và 35 ly loại 𝐵. 

C. 78 ly loại 𝐴 và 42 ly loại 𝐵. D. 83 ly loại 𝐴 và 37 ly loại 𝐵. 

Lời giải 

Gọi 𝑥, 𝑦 lần lượt là số ly thức uống loại 𝐴 và loại 𝐵 bán được trong một ngày ( 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ). 

Tổng số tiền thức uống bán được trong một ngày là: 15000𝑥 + 20000𝑦 đồng. 
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Muốn có lãi theo dự tính thì mỗi ngày cửa hàng phải bán được ít nhất 2 triệu đồng tiền hàng, tức 

là: 15000𝑥 + 20000𝑦 ≥ 2000000 ⇔ 15𝑥 + 20𝑦 ≥ 2000(∗). 

Thay 𝑥 = 90, 𝑥 = 30 vào bất phương trình (∗) ta có: 1950 ≥ 2000 (vô lý). 

Thay 𝑥 = 85, 𝑦 = 35 vào bất phương trình (∗) ta có: 1975 ≥ 2000 (vô lý). 

Thay 𝑥 = 78, 𝑦 = 42 vào bất phương trình (∗) ta có: 2010 ≥ 2000 (đúng). 

Thay 𝑥 = 83, 𝑦 = 37 vào bất phương trình (∗) ta có: 1985 ≥ 2000 (vô lý). 

Vậy trong trường hợp mỗi ngày bán được 78 ly loại 𝐴 và 42 ly loại 𝐵 thì cửa hàng đó có lãi như 

dự tính. 

Câu 16: Một công ty dự kiến chi 12 triệu đồng cho một đợt quảng cáo sản phẩm của mình. Biết rằng chi 

phí cho 1 phút quảng cáo trên đài phát thanh là 1500000 đồng và chi phí cho 1 phút quảng cáo 

trên truyền hình là 4 triệu đồng. Đài phát thanh chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài ít nhất 

3 phút, đài truyền hình chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài tối đa 4 phút. Theo các phân 

tích, cùng thời lượng 1 phút quảng cáo, trên đài truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 5 lần trên đài phát 

thanh. Để đạt hiệu quả tối đa thì công ty đó cần quảng cáo bao nhiêu thời gian trên đài phát thanh 

và bao nhiêu phút trên truyền hình? 

A. 3 phút trên phát thanh và 5 phút trên truyền hình. 

B. 5 phút trên phát thanh và 3 phút trên truyền hình. 

C. 3 phút trên phát thanh và 
5

8
 phút trên truyền hình. 

D. 
5

8
 phút trên phát thanh và 

99

8
 phút trên truyền hình. 

Lời giải 

Gọi 𝑥 (phút), 𝑦 (phút) tương ứng là thời gian công ty đó quảng cáo trên đài phát thanh và trên đài 

truyền hình. Chi phí công ty cần bỏ ra là 1500000𝑥 + 4000000𝑦 (đồng). 

Mức chi này không vượt quá chi phí công ty đặt ra nên 

1500000𝑥 + 4000000𝑦 ≤ 12000000 ⇔ 3𝑥 + 8𝑦 − 24 ≤ 0. 

Do các điều kiện đài phát thanh và đài truyền hình đưa ra nên ta có 𝑥 ≥ 3, 0 ≤ 𝑦 ≤ 4. 

Hiệu quả của quảng cáo là 𝐹(𝑥; 𝑦) = 𝑥 + 5𝑦. 

Đối chiếu các đáp án và điều kiện ta chọn C: Để đạt hiệu quả cao nhất thì công ty đó cần quảng 

cáo 3 phút trên đài phát thanh và 
5

8
 phút trên đài truyền hình. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau: 

a) 
−1

7
𝑥 −

𝑦

3
≤ 8 là bất phương trình bậc nhất hai ẩn; 

b) √2𝑥2 − 5√𝑦 ≥ 8là bất phương trình bậc nhất hai ẩn; 

c) 2
1

𝑥
− 5

1

𝑦
> 8là bất phương trình bậc nhất hai ẩn; 

d) 
2

−5
𝑥 − 52𝑦 ≤ −√15 là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

Lời giải 

a) Đúng: 
−1

7
𝑥 −

𝑦

3
≤ 8 là bất phương trình bậc nhất hai ẩn 

b) Sai: √2𝑥2 − 5√𝑦 ≥ 8 không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn 
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c) Sai: 2
1

𝑥
− 5

1

𝑦
> 8 không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn; 

d) Đúng: 
2

−5
𝑥 − 52𝑦 ≤ −√15 là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

Câu 2: An thích ăn hai loại trái cây là cam và xoài, mỗi tuần mẹ cho An 200000 đồng để mua trái cây. 

Biết rằng giá cam là 15000 đồng/ 1 kg, giá xoài là 30000 đồng/1 kg. Gọi 𝑥, 𝑦 lần lượt là số 

kilogam cam và xoài mà An có thể mua về sử dụng trong một tuần. Khi đó: 

a) Trong tuần, số tiền An có thể mua cam là 15000𝑥 đồng, số tiền An có thể mua xoài là 30000𝑦 

đồng với (𝑥, 𝑦 > 0). 

b) Bất phương trình bậc nhất cho hai ẩn 𝑥, 𝑦 là 3𝑥 + 6𝑦 ≥ 40 

c) Cặp số (5; 4) thỏa mãn bất phương trình bậc nhất cho hai ẩn 𝑥, 𝑦 

d) An có thể mua 4kg cam, 5 kg xoài trong tuần. 

Lời giải 

a) Sai: Trong tuần, số tiền An có thể mua cam là 15000𝑥, số tiền An có thể mua xoài là 30000𝑦 

với (𝑥, 𝑦 ≥ 0). 

b) Sai: Ta có bất phương trình: 15000𝑥 + 30000𝑦 ≤ 200000 ⇔ 3𝑥 + 6𝑦 ≤ 40(∗). 

c) Đúng: Xét 𝑥 = 5, 𝑦 = 4 thay vào bất phương trình: 3.5 + 6.4 ≤ 40 (đúng) nên (5; 4) là một 

nghiệm của (∗). 

d) Sai: Xét 𝑥 = 4, 𝑦 = 5 thay vào bất phương trình: 3.4 + 6.5 ≤ 40 (sai) nên An không có thể mua 

4kg cam, 5 kg xoài trong tuần. 

Câu 3: Một đội sản xuất cần 3 giờ để làm xong sản phẩm loại 𝐼 và 2 giờ để làm xong sản phẩm loại II. 

Biết thời gian tối đa cho việc sản xuất hai sản phẩm trên là 18 giờ. Gọi 𝑥, 𝑦 lần lượt là số sản 

phẩm loại 𝐼, loại 𝐼𝐼 mà đội làm được trong thời gian cho phép. Khi đó: 

a) Tổng thời gian làm xong sản phẩm loại 𝐼 là 2𝑥, tổng thời gian làm xong sản phẩm loại II  là 

3𝑦. 

b) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo 𝑥, 𝑦 với điều kiện 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ là 3𝑥 + 2𝑦 < 18 

c) (3; 4) là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo 𝑥, 𝑦 với điều kiện 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ 

d) (4; 3) là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo 𝑥, 𝑦 với điều kiện 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ 

Lời giải 

a) Sai: Tổng thời gian làm xong sản phẩm loại 𝐼 là 3𝑥, tổng thời gian làm xong sản phẩm loại II 

là 2𝑦. 

b) Sai: Ta có bất phương trình: 3𝑥 + 2𝑦 ≤ 18(∗) với điều kiện 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ. 

c) Đúng: Thay cặp số (3; 4) vào bất phương trình (∗): 3.3 + 2.4 ≤ 18 (đúng) suy ra (3; 4) là một 

nghiệm của (∗). 

d) Đúng: Thay cặp số (4; 3) vào bất phương trình (∗): 3.4 + 2.3 ≤ 18 (đúng) suy ra (4; 3) là một 

nghiệm của (∗). 

Câu 4: Một trò chơi chọn ô chữ đơn giản mà kết quả gồm một trong hai khả năng: Nếu người chơi chọn 

được chữ 𝐴 thì người ấy được cộng 3 điểm, nếu người chơi chọn được chữ 𝐵 thì người ấy bị trừ 

1 điểm. Người chơi chỉ chiến thắng khi đạt được số điểm tối thiểu là 20. Gọi 𝑥, 𝑦 theo thứ tự là 

số lần người chơi chọn được chữ 𝐴 và chữ 𝐵. Khi đó: 

a) Tổng số điểm người chơi đạt được khi chọn chữ 𝐴 là 3𝑥, tổng số điểm người chơi bị trừ khi 

chọn chữ 𝐵 là 𝑦. 

b) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 𝑥, 𝑦 trong tình huống người chơi chiến thắng là 3𝑥 − 𝑦 ≥ 18 
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c) Người chơi chọn được chữ 𝐴 7 lần và chọn được chữ 𝐵 1 lần thì người đó vừa đủ điểm dành 

chiến thắng trò chơi. 

d) Người chơi chọn được chữ 𝐴 8 lần và chọn được chữ 𝐵 3 lần thì người đó vừa đủ điểm dành 

chiến thắng trò chơi. 

Lời giải 

a) Đúng: Tổng số điểm người chơi đạt được khi chọn chữ 𝐴 là 3𝑥, tổng số điểm người chơi bị trừ 

khi chọn chữ .𝐵. là 𝑦. 

b) Sai: Với 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ, ta có bất phương trình: 3𝑥 − 𝑦 ≥ 20(∗). 

c) Đúng: Thay cặp số (7; 1) vào bất phương trình (∗): 3.7 − 1 ≥ 20 (đúng) suy ra (7; 1) là một 

nghiệm của (∗). Điều này cho thấy nếu người chơi chọn được chữ 𝐴 7 lần và chọn được chữ 𝐵 1 

lần thì người đó vừa đủ điểm dành chiến thắng trò chơi. 

d) Sai: Thay cặp số (8; 4) vào bất phương trình (∗): 3.8 − 4 ≥ 20 (đúng) suy ra (8; 4) là một 

nghiệm của (∗). Điều này cho thấy nếu người chơi chọn được chữ 𝐴 8 lần và chọn được chữ 𝐵 4 

lần thì người đó vừa đủ điểm dành chiến thắng trò chơi. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 

Câu 1: Cho bất phương trình 2𝑥 + 3𝑦 − 10 ≤ 0. Hỏi có bao nhiêu cặp số nguyên (𝑚0; 𝑛0)thoả mãn 

(𝑚0
2; 𝑛0

2) là nghiệm của bất phương trình đã cho? 

Lời giải 

Vì (𝑚0
2; 𝑛0

2) là nghiệm của bất phương trình 2𝑥 + 3𝑦 − 10 ≤ 0 nên ta có: 

2𝑚0
2 + 3𝑛0

2 ≤ 10 ⇒ {
𝑚0
2 ≤ 5

𝑛0
2 ≤

10

3

⇔ {
−√5 ≤ 𝑚0 ≤ √5

−√
10

3
≤ 𝑛0 ≤ √

10

3

  do 𝑚0, 𝑛0 ∈ ℤ ⇒

{
𝑚0 ∈ {−2,−1,0,1,2}

𝑛0 ∈ {−1,0,1}
. 

Thử lại ta loại các bộ (2;−1); (2; 1), (−2; 1), (−2;−1)        

Vậy có 11 cặp số (𝑚0; 𝑛0) sao cho (𝑚0
2; 𝑛0

2) là nghiệm của bất phương trình đã cho. 

Câu 2: Cho bất phương trình 𝑥 + 3𝑦 − 12 ≥ 0. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚 để cặp số 

(𝑚2 ; 𝑚2 + 2𝑚 − 2) không phải là nghiệm của bất phương trình đã cho. 

Lời giải 

Do cặp (𝑚2 ; 𝑚2 + 2𝑚 − 2) không là nghiệm của bất phương trình 𝑥 + 3𝑦 − 12 ≥ 0 nên ta 

có:  

𝑚2 + 3𝑚2 + 6𝑚 − 6 − 12 < 0 ⇔ 4𝑚2 + 6𝑚 − 18 < 0 ⇔ (2𝑚 − 3)(𝑚 + 3) < 0 ⇔

[
{
2𝑚 − 3 > 0
𝑚 + 3 < 0

{
2𝑚 − 3 < 0
𝑚 + 3 > 0

⇔

[
 
 
 
 {
𝑚 >

3

2

𝑚 < −3

{
𝑚 <

3

2

𝑚 > −3

⇔ −3 < 𝑚 <
3

2

 𝑚∈ℤ 
→     𝑚 ∈ {−2;−1; 0; 1}. 

Vậy có tất cả 4 giá trị nguyên của tham số 𝑚 thoả mãn. 

Câu 3: Một cửa hàng có kế hoạch nhập về 110 chiếc xe mô tô gồm hai loại 𝐴 và 𝐵 để bán. Mỗi chiếc 

xe loại 𝐴 có giá 30 triệu đồng và mỗi chiếc xe loại 𝐵 có giá 50 triệu đồng. Để số tiền dùng để 
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số 

 

nhập xe không quá 4 tỉ đồng thì của hàng cần nhập 𝑚 chiếc xe loại 𝐴 và 𝑛 chiếc xe loại 𝐵. Khi 

đó 𝑚 + 𝑛 bằng bao nhiêu? 

Lời giải 

Gọi 𝑥, 𝑦 lần lượt là số xe loại 𝐴 và loại 𝐵 cần nhập ( 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ). 

Tổng số tiền nhập xe là: 30000000𝑥 + 50000000𝑦 đồng. 

Số tiền dùng để nhập xe không quá 4 tỉ đồng, tức là: 

30000000𝑥 + 50000000𝑦 ≤ 4000000000 ⇔ 3𝑥 + 5𝑦 ≤ 400(∗). 

Thay 𝑥 = 70, 𝑦 = 40 vào bất phương trình (∗) ta có: 410 ≤ 400 (vô lý). 

Thay 𝑥 = 73, 𝑦 = 37 vào bất phương trình (∗) ta có: 404 ≤ 400 (vô lý). 

Thay 𝑥 = 78, 𝑦 = 32 vào bất phương trình (∗) ta có: 394 ≤ 400 (đúng). 

Thay 𝑥 = 67, 𝑦 = 43 vào bất phương trình (∗) ta có: 416 ≤ 400 (vô lý). 

Vậy trong trường hợp cửa hàng nhập 78 xe loại 𝐴 và 32 xe loại 𝐵 thì số tiền dùng để nhập xe 

không quá 4 tỉ đồng. 

Vậy 𝑚 = 78; 𝑛 = 32 ⇒ 𝑚 + 𝑛 = 78 + 32 = 110. 

Câu 4: Bạn Việt mang 100000 đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng. Một bông hoa cúc có giá 3000 

đồng, một bông hoa hồng có giá 6000 đồng. Gọi 𝑥 và 𝑦 lần lượt là số bông hoa cúc và số bông 

hoa hồng bạn Việt mua. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 𝑥, 𝑦 để biểu diễn số tiền Việt mua hoa 

cúc và hoa hồng có dạng 𝑎𝑥 + 6𝑦 ≤ 𝑏 với 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ. Tính giá trị biểu thức 𝑇 = 𝑎 + 𝑏 

Lời giải 

Một bông hoa cúc có giá 3000 đồng mà mua 𝑥 bông nên hết 3000𝑥 đồng. 

Một bông hoa hồng có giá 6000 đồng mà mua 𝑦 bông nên hết 6000𝑦 đồng. 

Bạn Việt mang 100000 đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng nên ta có điều kiện của 𝑥 và 𝑦 là 

3000𝑥 + 6000𝑦 ≤ 100000 ⇔ 3𝑥 + 6𝑦 ≤ 100. 

Vậy 𝑎 = 3; 𝑏 = 100 ⇒ 𝑇 = 𝑎 + 𝑏 = 3 + 100 = 103 

Câu 5: Một cửa hàng bán hai loại đồ uống có tên là “Giọt lệ thiên thần” và “Giọt lệ ác quỷ”. Bốn ly 

“Giọt lệ thiên thần” có giá 600000 đồng, ba ly “Giọt lệ ác quỷ” có giá 540000đồng. Hàng tháng, 

cửa hàng này phải chi trả 6000000 đồng tiền thuê nhân viên, 8000000 đồng tiền thuê mặt bằng, 

3000000 đồng tiền nguyên liệu. (Ngoài ra cửa hàng không tốn thêm bất kỳ chi phí gì và thu 

nhập của cửa hàng chỉ đến từ việc bán hai loại đồ uống trên). Gọi 𝑥 và 𝑦 lần lượt là số ly “Giọt 

lệ thiên thần” và “Giọt lệ ác quỷ” mà cửa hàng bán được trong một tháng. Điều kiện của 𝑥 và 𝑦 

để doanh thu của cửa hàng trong một tháng có lãi thoả mãn bất phương trình 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ≤ 1700 

với 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ. Tính giá trị biểu thức 𝑇 = 2𝑎 + 𝑏 

Lời giải 

Bốn ly “Giọt lệ thiên thần” có giá 600000 đồng nên một ly “Giọt lệ thiên thần” có giá 

150000đồng. 

Ba ly “Giọt lệ ác quỷ” có giá 540000 đồng nên một ly “Giọt lệ ác quỷ” có giá 180000 đồng. 

Tổng số tiền phải chi trả của cửa hàng trong một tháng là 17000000 đồng. 

Để cửa hàng có lãi thì thu nhập của cửa hàng phải lớn hơn 17000000 đồng nên ta có: 

150000𝑥 + 180000𝑦 > 17000000 ⇔ 15𝑥 + 18𝑦 > 1700 
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số 

 

Vậy 𝑎 = 15; 𝑏 = 18 ⇒ 𝑇 = 2𝑎 + 𝑏 = 2.15 + 18 = 48 

Câu 6: Bạn Hương mang 600 000 đồng đi siêu thị mua thực phẩm (gồm thịt và rau) cho gia đình gồm 4 

người dùng trong 4 ngày. Biết rằng mỗi kg thịt có giá 120 000 đồng, mỗi kg rau có giá 30 000 

đồng và siêu thị chỉ bán hàng theo kg chứ không bán lẻ. Nếu gọi 𝑥 là số kg thịt và 𝑦 là số kg rau 

mà Hương mua thì điều kiện của 𝑥, 𝑦 thoả mãn bất phương trình 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ≤ 20 với 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ. 

Tính giá trị biểu thức 𝑇 = 2𝑎 + 3𝑏 

Lời giải 

Vì cửa hàng không bán lẻ nên 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ∗. 

Số tiền mà Hương mua thịt là 120000𝑥 đồng và số tiền mà Hương mua rau là 30000𝑦 đồng. 

Vì Hương chỉ có 600 000 đồng nên ta có bất phương trình: 120000𝑥 + 30000𝑦 ≤ 600000 ⇔

4𝑥 + 𝑦 ≤ 20. 

Vậy 𝑎 = 4; 𝑏 = 1 ⇒ 𝑇 = 2𝑎 + 3𝑏 = 2.4 + 3.1 = 11. 

-----------------HẾT----------------- 

 


